
Giảng viên: Chu Thế Lê Hoàng
STT MSSV Họ & tên Ngày tháng năm sinh Điện thoại Email1

1 141A010016 Lê Minh Trí 20/10/1996 0328895902 Leminhtricon96@gmail.com
2 201A010111 Nguyễn Tấn Đạt 02/10/2002 0789658389 dat0168668@gmail.com
3 201A010178 Đoàn Minh Khánh 28/11/2002 0332231124 ihnrainumbrella@gmail.com
4 201A030097 Vũ Thị Huyền Trang 29/08/2002 0929126240 h.trang2355@gmail.com
5 201A030621 Nguyễn Tường Vy 10/08/2000 0899232199 ntvy1008@gmail.com
6 201A080357 Trương Gia Long 03/08/2001 0909858953 gialongtruong88@gmail.com
7 201A100059 Nguyễn Minh Huân 15/04/2002 0397381927 nguyenminhhuan150402@gmail.com
8 201A140053 Trần Tuấn Đạt 24/08/2002 0879244467 tuandat240802@gmail.com
9 201A270029 Nguyễn Đình Thi 23/03/2002 0377345452 dinhthi230302@gmail.com

10 211A010006 Võ Văn Công 14/05/2002 03999500510 Cong2k211@gmail.com
11 211A010056 Nguyễn Triệu Vương 24/03/2003 0562368562 nguyentrieuvuong2403@gmail.com
12 211A010073 Huỳnh Vĩ Minh 12/08/2003 0966156765 huynhvi.minh122@gmail.com
13 211A010275 Nguyễn Hoàng Duy An 29/01/2003 0792937031 nguyenhoangduyan2901@gmail.com
14 211A030307 Nguyễn Võ Thanh Nguyên 19/06/2003 0824924239 thanhnguyen1979py@gmail.com 
15 211A030374 Phạm Xuân Quyết 20/12/2003 0909811872 Quyetjr456@gmail.com
16 211A030608 Huỳnh Văn Giàu 17/07/2003 0704675784 vangiauh216@gmail.com
17 211A030690 Nguyễn Thị Thảo Huyền 19/06/2003 0369448076 thaohuyen1906@gmail.com
18 211A031131 Lê Đức Hậu 25/12/2002 0869253740 leduchaulop97@gmail.com
19 211A031363 Bùi Ngọc Kiều Trang 07/08/2003 0376935306 buingockieutrang78@gmail.com
20 211A040005 Huỳnh Thị Xuân Nữ 29/06/2003 0388325802 huynhpo2003@gmail.com
21 211A040099 Nguyễn Thị Thanh Thuý 07/03/2003 0362939135 Thuyntt0703@gmail.com
22 211A050174 Lê Đăng Phương Thảo 18/04/2003 0931545340 ledangphuongthao03@gmail.com
23 211A100013 Trần Thị Như Ý 19/05/2003 0347597013 Ytranthinhu18@gmail.com
24 211A100064 Hồ Phương Vy 02/03/2003 0343353480 Vyhophuong2003@gmail.com
25 211A210222 Nguyễn Đình Hậu 21/12/2003 0327269318 haun44372@gmail.com
26 221A030419 Lê Văn Sơn 18/02/2004 0764476700 Levanson18022004@gmail.com
27 221A030827 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 25/02/2004 0396874302 uyen56510@gmail.com
28 221A030829 Võ Thị Thanh Ngân 12/12/2004 0973366150 vothithanhngan12122004@gmail.com
29 221A030970 Huỳnh Văn Bích Hợp 16/10/2004 0399215745 huynhbichhop2004@gmail.com
30 221A031296 Đoàn Ngọc Hà 04/08/2004 0327034680 hadoan166@gmail.com
31 221A040509 Đào Thị Tuyết Hạnh 22/11/2004 0338677060 daoamy1122@gmail.com
32 221A040679 Nhan Hoàng Gia Nhi 22/12/2004 0909067665 gnhi45627@gmail.com
33 221A050079 Phan Thị Hà Vy 30/03/2004 0876808756 phanhavy846@gmail.com
34 221A050082 Phạm Văn Tuấn Tú 16/08/2004 0345571790 pvtt16082004@gmail.com
35 221A050122 Nguyễn Ngọc Khánh Linh 16/03/2004 0918573658 kl16032004@gmail.com
36 221A050198 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 25/01/2003 0792826501 nguyenthithuydung6501@gmail.com
37 221A050247 Nguyễn Thúy Quỳnh 10/12/2004 0333111624 thuyquynh10122@gmail.com
38 221A050278 Lê Huỳnh Kim Hạnh 12/10/2004 0902791327 lehuynhkimhanh1210@gmail.com
39 221A050307 Tạ Thị Quỳnh Như 03/10/2004 0357260642 quinnhu0310@gmail.com
40 221A050348 Thái Phạm My Hoàn 06/02/2004 0931465722 myhoan2004@gmail.com
41 221A050392 Văn Hạ Đình Đình 29/08/2004 0395528351 Vanhadinhdinh8351@gmail.com
42 221A050603 Nguyễn Thị Minh Thư 04/10/2004 0397338719 minhthu.mxb1@gmail.com
43 221A050617 Nguyễn Thanh Thảo 04/06/2004 0932434823 thaothanh04062004@gmail.com
44 221A050622 Trần Tấn Thành 03/08/2004 0334500024 11a5ttthanh@gmail.com
45 221A050720 Mai Yến Nhi 26/03/2004 0898012166  ynhi6117@gmail.com
46 221A050737 Trương Huỳnh Kim Ngân 31/07/2004 0393032715 kimngan31072004@gmail.com
47 221A080189 Bùi Hoàng Phương Nghi 07/07/2004 0859912874 bhpnghi74@gmail.com
48 221A210336 Phạm Nguyễn Phương An 05/08/2003 0764052689 Pnphuongan508@gmail.com
49 221A210639 Nguyễn Thị Mỹ Thành 11/02/2004 0868309374 onetany2003@gmail.com
50 221A320053 Võ Thị Thuý Lan 18/07/2004 0369288970 vothuylan2004lvk@gmail.com
51 221A320372 Vũ Thanh Huyền 08/12/2004 0326797543 thanhhuyen8124@gmail.com
52 221A370072 Trần Ngọc Kim Khanh 28/10/2004 0853712144 Kimkhanh20041@gmail.com
53 221A370086 Phan Bùi Marina 28/05/2004 0932518932 naphan2805@gmail.com
54 221A370092 Lữ Thị Mai Phương 25/02/2004 0837264179 luthimaiphuongbtr@gmail.com
55 221A370097 Phạm Nguyễn Duy Tân 11/01/2004 0938653062 Duytan92323@gmail.com
56 221A370653 Lê Thị Kim Ngân 05/12/2003 0779787034 lethikimngan051203@gmail.com
57 221A371099 Phan Thị Thanh Tươi 30/07/2004 0383919912 tp318342@gmail.com 
58 231A180013 Đinh Đa Vơ 23/08/2005 0382304152 dinhdavo@gmail.com
59 231A320074 Nguyễn Thị Thanh Cẩm 02/10/2005 0842408480 Thanhcamvd2019@gmail.com 
60 241A170384 Võ Phú Quỳnh Phương 31/10/2006 0907335148 lethikimngan051203@gmail.com

Quý Bảo

Địa điểm: DPH014, 613 Âu Cơ
Thời gian học: 18h-20h30 tối T3-5-7 từ 24/6 - 24/8/2025

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÁNG 6/2025 TỐI 2-4-6

(Đã ký)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 6 năm 2025
Người lập bảng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HIẾN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN LỚP TIẾNG ANH BẬC 3 (TƯƠNG ĐƯƠNG B1 THEO CEFR)


